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Ngày khảo sát chính thức 28/08/2024

Thời gian làm bài khảo sát 90 phút (13g30 - 15g00)

Phòng khảo sát
B1.1 và B1.2
Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
(20, Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

LƯU Ý

1 Học sinh tham gia khảo sát có mặt tại phòng khảo sát lúc 13g15.

2 Học sinh mang theo bút, giấy nháp.

3
Nếu học sinh đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách, tên 
trong danh sách chưa chính xác... học sinh có thể bổ sung, điều 
chỉnh trong buổi khảo sát.



STT HỌ TÊN HS TÊN LỚP PHÒNG KHẢO SÁT

1 Trần Vũ Thiên An AN 9A1 B1.1

2 Hoàng Ngọc Nhã An AN 9A11 B1.1

3 Cao Nguyễn Viên An AN 9A15 B1.1

4 Phan Nguyễn Thùy An AN 9A8 B1.1

5 Trần Phan Minh An AN 9A4 B1.1

6 Phan Hà An AN 9A6 B1.1

7 Nguyễn Huỳnh Như An AN 9A14 B1.1

8 Diệp Lê An AN 9A3 B1.1

9 Võ Vân Anh ANH 8A13 B1.1

10 Phan Thùy Anh ANH 8A3 B1.1

11 Nguyễn Thái Phi Anh ANH 9A3 B1.1

12 Nguyễn Phan Bảo Châu CHÂU 9A10 B1.1

13 Huỳnh Khánh Nguyệt Đan ĐAN 9A13 B1.1

14 Tạ Hải Di DI 9A16 B1.1

15 Lê Hồ Hạnh Dung DUNG 9A15 B1.1

16 Phạm Bảo Hân HÂN 9A17 B1.1

17 Lại Diệu Hiền HIỀN 9A12 B1.1

18 Phạm Quỳnh Hoa HOA 9A14 B1.1

19 Nguyễn Ngân Khánh KHÁNH 9a16 B1.1

20 Trần Nhật Mai Khôi KHÔI 9A11 B1.1

21 Hồ Nguyễn Mai Khôi KHÔI 9A6 B1.1



22 Phạm Lê Thiên Kim KIM 9A9 B1.1

23 Châu Hoàng Lam LAM 9A11 B1.1

24 Trần Bích Lam LAM 9A13 B1.1

25 Lê Tường Lam LAM 9A16 B1.1

26 Vũ Việt Linh LINH 9A17 B1.1

27 Hoàng Hà Linh LINH 9A16 B1.1

28 Võ Hồng Chi Mai MAI 9A17 B1.1

29 Vũ Nguyễn Quỳnh My MY 9A9 B1.1

30 Lê Nguyễn Phương Ngân NGÂN 9A9 B1.1

31 Trần Long Mỹ Nghi NGHI 9A10 B1.2

32 Lâm Nguyên Khánh Ngọc NGỌC 9A7 B1.2

33 Nguyễn Lê Bảo Ngọc NGỌC 9A8 B1.2

34 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc NGỌC 9A5 B1.2

35 Nguyễn Minh Ngọc NGỌC 9A17 B1.2

36 Nguyễn Trần Bảo Ngọc NGỌC 9a10 B1.2

37 Lê Nguyễn Khôi Nguyên NGUYÊN 9A15 B1.2

38 Nguyễn Lê Thảo Nguyên NGUYÊN 9A2 B1.2

39 Lê Nguyễn Khôi Nguyên NGUYÊN 9A15 B1.2

40 Phạm Thị Hạnh Nhi NHI 9A15 B1.2

41 Hồ Điệp Uyển Nhi NHI 9A10 B1.2

42 Nguyễn Ngọc Minh Nhiên NHIÊN 9A1 B1.2

43 Nguyễn Ngọc Minh Nhiên NHIÊN 9A1 B1.2

44 Thái Quỳnh Như NHƯ 9A13 B1.2



Tổng số hs đăng ký khảo sát: 62.
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 08 năm 2024

TTCM

Đoàn Thị Hải Lý

45 Hoàng Nam Phương PHƯƠNG 9A1 B1.2

46 Trần Nguyễn Hà Phương PHƯƠNG 9a15 B1.2

47 Nguyễn Đỗ Hà Phương PHƯƠNG 9A17 B1.2

48 Nguyễn Ngọc Quỳnh QUỲNH 9A10 B1.2

49 Nguyễn Như Quỳnh QUỲNH 9a14 B1.2

50 Đào Thị Minh Tâm TÂM 9A16 B1.2

51 Châu Bảo Thanh THANH 9A3 B1.2

52 Nguyễn Ngọc Minh Thư THƯ 9A9 B1.2

53 Nguyễn Phạm Bảo Thy THY 9A13 B1.2

54 Đặng Bảo Tín TÍN 9A4 B1.2

55 Nguyễn Bảo Trân TRÂN 9A8 B1.2

56 Huỳnh Uyên Trinh TRINH 9A16 B1.2

57 Nguyễn Lê Thuỷ Trúc TRÚC 9A16 B1.2

58 Trần Phú Cát Tường TƯỜNG 9A3 B1.2

59 Ngô Gia Tường TƯỜNG 9A13 B1.2

60 Phùng Ngọc Bảo Vy VY 9A7 B1.2

61 Trần Mai Hoàng Vy VY 9A10 B1.2

62 Tạ Bảo Xuyên XUYÊN 9A3 B1.2




